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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

1 084305012000 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY AN Nữ 13/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.58  

2 084205000735 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH BÌNH AN Nam 27/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.32  

3 084205008242 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHÚC AN Nam 27/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.20  

4 084205002568 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG ANG Nam 13/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.61  

5 084305001790 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 28/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

6 084205011083 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC ANH Nam 20/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.67  

7 084305005920 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÊ KIỀU ANH Nữ 04/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.68  

8 084305005381 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LAN ANH Nữ 30/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.85  

9 084305011125 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TRẦN TRÂM ANH Nữ 15/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.15  

10 084305010501 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA NGUYỄN LAN ANH Nữ 09/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.97  

11 084305004891 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ HỒNG ANH Nữ 17/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.19  

12 084205011291 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRIỆU BẢO Nam 16/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.75  

13 084205006002 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ QUỐC BẢO Nam 25/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.99  

14 084205001593 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH GIA BẢO Nam 19/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.35  

15 084205007140 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀI BẢO Nam 08/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.43  

16 084205003121 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN CHÍ CẢM Nam 12/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.98  

17 084305008083 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRẦN HOÀNG CÚC Nữ 23/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.13  

18 084205002118 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HÙNG CƯỜNG Nam 14/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.26  

19 083205008589 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NHỰT CƯỜNG Nam 26/09/2005 VĨNH LONG Kinh 6.79  

20 084205006534 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH DANH Nam 06/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.17  

21 084205009315 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HỒ DĨ Nam 25/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.59  

22 084205002675 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC DIỄN Nam 05/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.14  

23 084305010933 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP Nữ 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.60  

24 084305006078 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ THANH DIỆU Nữ 10/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.99  
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25 084305003178 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ DUNG Nữ 28/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.23  

26 084205005977 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HOÀNG DUY Nam 26/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.77  

27 084305009236 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ MỸ DUYÊN Nữ 26/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.42  

28 084305002680 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ NGỌC DUYÊN Nữ 29/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.95  

29 084305003039 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ THỊ THANH DỶ Nữ 24/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.78  

30 084305002678 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ LINH ĐA Nữ 18/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.80  

31 084305011867 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH ĐÀI Nữ 27/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.22  

32 084305009349 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN PHƯƠNG ĐÀI Nữ 21/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.29  

33 084205002231 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC ĐẠT Nam 13/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.26  

34 084205009028 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU ĐẠT Nam 03/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.08  

35 084205002943 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THÀNH ĐẠT Nam 18/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.85  

36 084205005048 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ KHẮC THÀNH ĐẠT Nam 05/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.71  

37 084205010570 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA TIẾN ĐẠT Nam 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.93  

38 084205009946 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG TRẦN TUẤN ĐẠT Nam 28/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.97  

39 084205002885 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG QUỐC ĐẠT Nam 16/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.13  

40 084205010847 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC ĐỈNH Nam 23/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.37  

41 084205004791 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN VIỆT EM Nam 22/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.21  

42 084205000383 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HUỲNH GIA Nam 19/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.64  

43 084205008287 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ PHÁT GIÀU Nam 21/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.08  

44 084205002122 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC HẢI Nam 20/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.37  

45 084205001587 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ MINH HẢI Nam 11/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.88  

46 084305008873 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGUYỆT HẰNG Nữ 07/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.51  

47 084305002686 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HẰNG Nữ 25/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.51  

48 084305006801 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VĂN THỊ NGỌC HÂN Nữ 02/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.71  

49 084305003664 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN GIA HÂN Nữ 26/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.97  

50 084305003048 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN THỊ NGỌC HÂN Nữ 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.75  

51 084305007640 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN Nữ 04/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.15  

52 084205009779 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN PHƯỚC HỈ Nam 15/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.38  

53 084305002824 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THÁI HIỀN Nữ 10/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.93  

54 084205010434 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUANG HIỂN Nam 18/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.50  
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55 084204003777 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM MINH HIẾU Nam 29/05/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.70  

56 084205000693 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO ĐỨC HIẾU Nam 09/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.33  

57 084305003189 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRANG NGUYỄN HUỲNH HOA Nữ 23/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.83  

58 084205002884 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM HOÀNG Nam 23/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.72  

59 084205007283 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HUY HOÀNG Nam 13/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.25  

60 084205005245 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HUY HOÀNG Nam 29/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.25  

61 084305002664 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ CẨM HỒNG Nữ 13/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.52  

62 084305002807 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KHU TIỂU HỒNG Nữ 08/01/2005 BÌNH DƯƠNG Khơ Me 6.52  

63 079205034792 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG PHI HÙNG Nam 19/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.18  

64 084205007023 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ KHẮC HUY Nam 20/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.60  

65 084205011077 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG ĐAN HUY Nam 24/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.20  

66 084205003242 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC HUY Nam 26/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.49  

67 084205010959 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC HUY Nam 21/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.75  

68 084205002121 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN QUỐC HUY Nam 05/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.78  

69 084205008274 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN QUANG HUY Nam 22/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.23  

70 084205006286 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM NHỰT HUY Nam 19/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

71 084205003311 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH HỮU HUY Nam 08/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.71  

72 084205000664 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN GIA HUY Nam 15/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.71  

73 084205003682 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUỐC HUY Nam 14/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.89  

74 084205009119 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH QUỐC HUY Nam 03/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

75 084305000696 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THANH HUYÊN Nữ 11/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.55  

76 084305007972 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 20/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.85  

77 084205003335 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUANG HUỲNH Nam 11/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.50  

78 084305005727 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC QUẾ HƯƠNG Nữ 02/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.99  

79 084305009290 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ KIM HƯƠNG Nữ 26/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.25  

80 084305008894 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ TÚ HƯƠNG Nữ 14/04/2005 TRÀ VINH Hoa 8.05  

81 084304009699 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ MỸ HƯƠNG Nữ 27/10/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.96  

82 084305003662 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THU HƯƠNG Nữ 16/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.53  

83 084205008324 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TUẤN KHẢI Nam 16/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.03  

84 084205002566 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HỮU KHANG Nam 17/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.84  
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85 084205009205 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGHI HOÀNG KHANG Nam 05/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.13  

86 084205010562 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ QUANG KHANG Nam 30/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.81  

87 084205003114 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HỮU KHANG Nam 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.28  

88 084205009294 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM QUANG LÊ KHANH Nam 09/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.08  

89 084205003773 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NHỰT KHÁNH Nam 13/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6  

90 084305005900 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG NGÂN KHÁNH Nữ 11/04/2005 TRÀ VINH Kinh 9.12  

91 084205005931 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƯƠNG DUY KHIÊM Nam 05/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.20  

92 084305011124 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC KHOA Nữ 27/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.66  

93 084205008751 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 03/12/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

94 084205000570 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG ĐÌNH KHÔI Nam 05/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.10  

95 084205005901 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI TRUNG KIÊN Nam 19/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.68  

96 084205009272 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 21/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.94  

97 084305008781 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH KIỀU Nữ 22/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.26  

98 084305009307 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HÀ MỸ KIM Nữ 10/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.75  

99 084305002875 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ VY LA Nữ 17/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.80  

100 084305010200 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ HUẾ LAN Nữ 18/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.36  

101 084204007080 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM VĂN LANH Nam 15/11/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.63  

102 084205012279 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG TRÍ LÂM Nam 21/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.82  

103 084205003117 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH LÂM Nam 16/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.44  

104 084205003222 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH PHƯỚC LÂM Nam 31/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.32  

105 084305005008 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TRÚC LINH Nữ 24/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.94  

106 084305002827 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ YẾN LINH Nữ 24/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.71  

107 084305002887 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Nữ 24/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.41  

108 084305007840 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ DIỆU LINH Nữ 13/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.27  

109 084205003894 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM THÁI LONG Nam 07/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.60  

110 084205000882 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG UY LONG Nam 05/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.08  

111 084205008281 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG TẤN LỘC Nam 02/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.91  

112 084205003178 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHƯỚC LỘC Nam 17/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.59  

113 084205011186 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TIẾN TÀI LỢI Nam 19/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.44  

114 084205002897 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HỮU LUÂN Nam 06/12/2005 VĨNH LONG Khơ Me 8.04  
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115 084205003303 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRIỆU GIA LUẬT Nam 13/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.12  

116 084305006449 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRÚC MAI Nữ 19/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.37  

117 084305002804 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC MAI Nữ 18/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.26  

118 068305006534 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ TRÚC MAI Nữ 16/04/2005 LÂM ĐỒNG Kinh 6.94  

119 084305010269 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THỊ DIỄM MI Nữ 10/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.26  

120 084204001545 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC MINH Nam 27/09/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.81  

121 084205010462 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HOÀNG MINH Nam 16/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.96  

122 084305003179 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ TRÀ MY Nữ 07/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.65  

123 084305008211 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ KIỀU MY Nữ 11/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.86  

124 084305008444 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH KIỀU MY Nữ 20/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.84  

125 084305010477 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HỒNG MỸ Nữ 07/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.61  

126 084305003341 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC MỸ Nữ 02/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.87  

127 084304005888 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LAT KHI NA Nữ 04/06/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.08  

128 084205002123 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NHẬT NAM Nam 19/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.53  

129 084205002704 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀI NAM Nam 27/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.13  

130 084201011456 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG NAM Nam 25/09/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.60  

131 084305002803 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HUỲNH NGA Nữ 20/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.06  

132 084305009318 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ HỒ KIM NGÂN Nữ 02/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.49  

133 084305009770 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ CẨM NGÂN Nữ 24/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.13  

134 084305002828 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN DU THỊ KHÁNH NGÂN Nữ 10/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.29  

135 084205006037 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HỮU NGÂN Nam 16/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.80  

136 084305005052 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN BẢO NGÂN Nữ 12/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.58  

137 084305007538 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ THÚY NGÂN Nữ 16/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.25  

138 084305007539 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYỄN VIỆT NGÂN Nữ 13/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.45  

139 084305002877 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ BÍCH NGÂN Nữ 20/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.14  

140 084305003663 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ BỘI NGHI Nữ 31/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.51  

141 084205005072 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ĐẠI NGHĨA Nam 16/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.09  

142 084205003806 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH NGHĨA Nam 10/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.64  

143 084305010003 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM NGỌC NGHĨA Nữ 24/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.89  

144 084305003264 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MỸ NGỌC Nữ 18/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.57  
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145 084305009893 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRẦN DIỄM NGỌC Nữ 25/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.35  

146 084305003613 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU HỒNG NGỌC Nữ 10/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.40  

147 084205004844 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRIỆU NGUYÊN Nam 16/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.86  

148 084305003000 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THẢO NGUYÊN Nữ 07/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.42  

149 084305007245 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯƠNG THẠCH THẢO NGUYÊN Nữ 24/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.06  

150 084305006925 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 01/01/2005 TRÀ VINH Kinh 9.18  

151 084205002887 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN QUỐC NGUYÊN Nam 22/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.22  

152 084305005327 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH NGUYỆT Nữ 03/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.07  

153 084305001679 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NHANH Nữ 24/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.92  

154 084205003304 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN MINH NHẬT Nam 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.71  

155 084205003119 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN HOÀNG NHẬT Nam 26/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.84  

156 084305009071 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC XUÂN NHI Nữ 18/01/2005 TRÀ VINH Hoa 7.33  

157 084305010754 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 13/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.61  

158 084205007255 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG NHIÊN Nam 20/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.05  

159 084305010713 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ NGỌC NHƯ Nữ 09/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.35  

160 084305006127 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THÚY NHƯ Nữ 27/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.30  

161 070305009155 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 01/11/2005 BÌNH PHƯỚC Kinh 6.67  

162 084305011910 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỲNH NHƯ Nữ 22/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.02  

163 084305007959 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔN HUỲNH THẢO NHƯ Nữ 12/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.92  

164 084305010177 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.67  

165 084305002825 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 24/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.82  

166 084305006602 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH KHẢ NHƯ Nữ 08/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.72  

167 084205009227 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM VĂN NHỰT Nam 01/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.11  

168 084205004838 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI THANH NHỰT Nam 10/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.39  

169 084205002550 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM LÂM NHỰT Nam 11/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.88  

170 084205003340 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM SƠN NỒNG Nam 11/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.68  

171 084305002797 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ ĐA NY Nữ 14/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.91  

172 083205001154 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TẤN PHÁT Nam 21/09/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 8.78  

173 084205005541 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG TẤN PHÁT Nam 18/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.06  

174 084205001594 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG KIM TUẤN PHÁT Nam 16/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.41  
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175 084305001675 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ PHOI Nữ 04/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.67  

176 084205005717 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHONG Nam 14/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.26  

177 084205004040 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI THIÊN PHÚ Nam 13/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.95  

178 083205009678 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TUẤN PHÚ Nam 09/03/2005 BẾN TRE Kinh 5.86  

179 084205009928 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THANH PHÚ Nam 21/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7  

180 084205009532 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGỌC PHÚC Nam 30/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.27  

181 084205002936 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI THANH PHÚC Nam 29/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.16  

182 084205000942 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DANH HOÀNG PHÚC Nam 10/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.50  

183 084205006215 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THANH PHƯƠNG Nam 18/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.02  

184 084305001654 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG Nữ 09/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.86  

185 084305010266 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC YẾN PHƯƠNG Nữ 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.51  

186 084305010870 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÂM YẾN PHƯƠNG Nữ 23/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.46  

187 084305010649 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ MINH PHƯƠNG Nữ 01/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.99  

188 084305011994 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MAI PHƯỢNG Nữ 17/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.26  

189 084305003665 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG QUYÊN Nữ 24/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.44  

190 084305007260 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THẢO QUYÊN Nữ 05/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.98  

191 084305002999 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ MỸ QUYÊN Nữ 01/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.15  

192 084305003295 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ NHƯ QUỲNH Nữ 16/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.57  

193 084204002052 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐA RA Nam 20/04/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.51  

194 084205009526 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ ANH TÀI Nam 13/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.32  

195 084205005303 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VŨ TÂM Nam 26/01/2005 TRÀ VINH Hoa 8.38  

196 084305009269 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN BĂNG TÂM Nữ 08/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.34  

197 084205005525 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HUỲNH HIẾU TÂM Nam 25/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.13  

198 084205005713 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐÌNH THÁI Nam 01/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.60  

199 084205007207 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THẠCH MINH THÀNH Nam 03/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.89  

200 084205002115 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN THÀNH Nam 13/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.57  

201 084305001656 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THẢO Nữ 28/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.51  

202 084305009001 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THANH THẢO Nữ 06/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.19  

203 084305011904 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHI THẢO Nữ 24/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.81  

204 084205010868 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG CHIẾN THẮNG Nam 15/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.24  
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205 084305006689 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THI Nữ 08/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.04  

206 084205003674 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ NHẬT THIÊN Nam 01/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.74  

207 084205007557 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH PHƯỚC THIỆN Nam 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.44  

208 084205010961 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÂM GIA THỊNH Nam 28/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.28  

209 084205005844 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LA PHÚ THỊNH Nam 10/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.22  

210 084305003294 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐẶNG TRANG THƠ Nữ 23/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.71  

211 084305011121 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO THỊ MỘNG THƠ Nữ 16/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.09  

212 084205007547 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM VĂN THỜI Nam 06/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.74  

213 084305009112 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ CẨM THU Nữ 19/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.66  

214 084205009724 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH THUẬN Nam 06/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.58  

215 084205012324 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH THUẬN Nam 12/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.88  

216 084205009396 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG BÌNH THUẬN Nam 31/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.19  

217 084205002124 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU THÀNH THUẬN Nam 08/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.70  

218 084305006283 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH THÚY Nữ 08/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.23  

219 084305011020 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM HÀ NGỌC THÚY Nữ 08/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.99  

220 084305007302 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỪ NGỌC ANH THƯ Nữ 03/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.41  

221 084305003772 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG NGUYỄN ANH THƯ Nữ 06/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.95  

222 084305007247 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MINH THƯ Nữ 07/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.34  

223 084305011164 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI MINH THƯ Nữ 08/10/2005 TRÀ VINH Hoa 7.96  

224 084305007545 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ ANH THƯ Nữ 23/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.72  

225 084305010732 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH LÊ GIA THƯ Nữ 22/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7  

226 084305005466 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH ANH THƯ Nữ 31/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.56  

227 084305009679 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ MINH THƯ Nữ 21/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.52  

228 084305010729 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO NGỌC ANH THƯ Nữ 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.68  

229 084205003778 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG THƯƠNG Nam 17/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.63  

230 084305010664 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 13/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

231 084204001542 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THANH THƯƠNG Nam 12/04/2004 TRÀ VINH Kinh 5.55  

232 084305010187 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH THỊ MỸ TIÊN Nữ 03/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.56  

233 084305011957 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Nữ 16/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.15  

234 084305009837 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN Nữ 31/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.67  
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235 084305011951 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO THỊ BÍCH TIỀN Nữ 02/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.33  

236 084205003325 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TIẾN Nam 19/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.86  

237 084205002235 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN VIỆT TIẾN Nam 06/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.36  

238 084205008818 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHUNG NHỰT TIẾN Nam 23/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.57  

239 084205006493 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH TOÀN Nam 31/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.57  

240 084205012370 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ VĂN TỚI Nam 31/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.96  

241 084305005789 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU TRANG Nữ 20/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.14  

242 084305011013 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THẢO TRANG Nữ 07/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.34  

243 084305003040 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH THỊ BẢO TRÂN Nữ 22/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.44  

244 084305011927 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM HUYỀN TRÂN Nữ 27/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.32  

245 084305005743 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN Nữ 13/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.05  

246 084305008661 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯ TÚ TRÂN Nữ 23/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.94  

247 084305009943 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THOẠI TRÂN Nữ 20/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.43  

248 084305010021 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ MAI TRÂN Nữ 10/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.78  

249 084305008624 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ TÚ TRINH Nữ 25/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

250 084205002929 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TUẤN TRƯỜNG Nam 19/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.14  

251 084205006741 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH TÙNG Nam 15/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.59  

252 084204004910 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO THANH TÙNG Nam 11/05/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.98  

253 084305007259 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH TUYỀN Nữ 18/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.31  

254 084305003768 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 26/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.18  

255 084305005274 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 12/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.79  

256 084305002998 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ THỊ TUYẾN Nữ 13/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.33  

257 086205008776 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MẠNH TƯỜNG Nam 11/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.46  

258 084305002810 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ TÚ UYÊN Nữ 01/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.72  

259 084305006196 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ TỐ UYÊN Nữ 15/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  

260 084205002230 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NHÂN VĂN Nam 15/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.92  

261 MI5800754544 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC ÁI VÂN Nữ 11/07/2005 NINH THUẬN Kinh 7.29  

262 084305005027 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ TƯỜNG VÂN Nữ 04/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.38  

263 084305005719 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THANH VÂN Nữ 05/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.84  

264 084305008800 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRIỆU VI Nữ 02/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.16  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

265 084205008906 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ÔN THẾ VINH Nam 13/04/2005 TRÀ VINH Hoa 7.72  

266 087205012597 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH VINH Nam 06/11/2005 ĐỒNG THÁP Kinh 6.90  

267 084205003774 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG VŨ Nam 31/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.50  

268 084205010207 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH CHÍ VƯƠNG Nam 24/12/2005 TRÀ VINH Kinh 8.07  

269 084205005512 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VĂN THÀNH VY Nam 24/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.45  

270 084305006245 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ THẢO VY Nữ 13/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.78  

271 084305011947 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI KHẢ VY Nữ 21/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.03  

272 084305008942 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ THỊ THANH XUÂN Nữ 12/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.90  

273 084305002165 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BẢO XUYẾN Nữ 06/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.34  

274 084305006457 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NHƯ Ý Nữ 31/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.77  

275 084305010655 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Nữ 20/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.75  

276 084305008421 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ XUÂN YẾN Nữ 18/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.77  

277 084305002850 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒNG THỊ YẾN Nữ 05/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.34  

 

Danh sách gồm: 277 thí sinh 

  



 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi: 28/6/2023 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2023 

 

Trường THPT Vũ Đình Liệu 

 

 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084204005122 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THẠCH KIM PHÁT Nam 30/05/2004 
TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Khơ Me 5.94  

 

Danh sách gồm: 01 thí sinh 

 

 

 


